
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
191E/95 phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

29/10/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN ANH

0109797471

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa 
- Môi giới mua bán hàng hóa (không bao gồm hoạt động đấu 
giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng (Điều 9 Nghị định 
67/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế)

4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 
- Bán buôn dược phẩm (Điều 33 Luật Dược số 
105/2016/QH13)
- Bán buôn trang thiết bị y tế (Khoản 23 Điều 1 Nghị định 
169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế) 
- Đại lý bán buôn vacxin, sinh phẩm y tế (Điều 6 Nghị định 
102/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh thuốc)

4649

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  DƯỢC PHẨM VÀ TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QAM CO., LTD
Tên công ty viết tắt: QUAN ANH MEDICAL EQUIPMENT AND 
PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986163863
Email:

Fax:
Website:
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7. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Phòng khám đa khoa; (Đối với các ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ 
điều kiện theo quy định của pháp luật)

8620

8. Hoạt động y tế dự phòng
Chi tiết: Cơ sở tiêm chủng Khoản 6 Điều 3 Nghị định 
104/2016/NĐ-CP

8691

9. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ khoa học kỹ thuật, tư vấn chuyển giao công 
nghệ (Khoản 21 Điều 2 Luật Chuyển giao công nghệ số 
07/2017/QH14)

7490

10. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4711

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

13. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4722

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

16. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

17. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

18. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

19. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

20. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

21. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

22. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

23. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023
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24. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường sữa 
bánh kẹo lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thực phẩm chín lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thực phẩm loại khác chưa được phân vào đâu

4781

25. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

26. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: (Trừ hoạt động đấu giá)

4791

27. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

28. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh 
- Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu

4932

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

30. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

31. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

32. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: loại trừ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không

5229

34. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Chi tiết: - Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị hình ảnh cộng 
hưởng từ trường, 
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị siêu âm y tế,
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy điều hoà nhịp tim,
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy trợ thính,
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy đo nhịp tim bằng điện,
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị nội soi,
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị chiếu chụp 
(Khoản 31 Điều 1 Nghị định 169/2018/NĐ-CP)

3313

35. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761
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1.000.000.000 VNĐ

36. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ dược phẩm
(Điều 33 Luật Dược số 105/2016/QH13)
- Bán lẻ trang thiết bị y tế trong các cửa hàng chuyên doanh 
(Khoản 23 Điều 1 Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý 
trang thiết bị y tế) 
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh 
(Điều 7 Nghị định 102/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh 
doanh thuốc)

4772(Chính)

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       162671615
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Đội 7, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: 191E/95 phố Thúy Lĩnh , Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯƠNG ĐỨC THUẬN Nam

31/12/1983 Kinh Việt Nam

19/12/2014 Công an tỉnh Nam Định 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chức danh:
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